
(LỚP THƯỜNG)

6/3 1 Nguyễn Ngọc Khánh An Nữ Năm 1 Bình Giã

6/3 2 Nguyễn Cao Ngọc Anh Nữ Lớp 5/3 Phạm Văn Hai

6/3 3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ 5/7 Bành Văn Trân

6/3 4 Phạm Đắc Hồng Ân Nữ Năm 1 Bình Giã

6/3 5 Trần Gia Bảo Nam Lớp 5/4 Phạm Văn Hai

6/3 6 Hor Ly Khiết Dạ Nữ 5/6 Bành Văn Trân

6/3 7 Đỗ Đức Dũng Nam 5/7 Bành Văn Trân

6/3 8 Phạm Viết Hoàng Đăng Nam 5/7 Nguyễn Văn Trỗi

6/3 9 Huỳnh Trung Hải Nam Bành Văn Trân

6/3 10 Lê Hoàng Gia Hân Nữ Năm 1 Bình Giã

6/3 11 Trần Kim Hiền Nữ Lớp 5/4 Phạm Văn Hai

6/3 12 Bùi Quang Huy Nam 5/3 Bành Văn Trân

6/3 13 Đào Minh Khang Nam Năm 3 Bình Giã

6/3 14 Hoàng Khánh Nam 5/3 Bành Văn Trân

6/3 15 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa Nam 5/6 Nguyễn Văn Trỗi

6/3 16 Nguyễn Hoàng Kim Nữ Lớp 5/4 Phạm Văn Hai

6/3 17 Lê Mỹ Kỳ Nữ Năm 3 Bình Giã

6/3 18 Lê Nguyễn Uyên Linh Nữ 5/7 Bành Văn Trân

6/3 19 Trần Minh Long Nam 5/8 Bành Văn Trân

6/3 20 Trần Hoàng Minh Nam Năm 3 Bình Giã

6/3 21 Dương Hoài Nam Nam 5/8 Bành Văn Trân

6/3 22 Nguyễn Trần Khánh Ngọc Nữ Lớp 5/4 Phạm Văn Hai

6/3 23 Trương Thiện Nhân Nam 5/4 Nguyễn Văn Trỗi

6/3 24 Nguyễn Hoàng An Nhiên Nữ Bạch Đằng

6/3 25 Trần Huy Phong Nam Năm 3 Bình Giã

6/3 26 Lâm Quang Phú Nam Lớp 5/2 Phạm Văn Hai

6/3 27 Dương Thiên Phúc Nam Lớp 5/1 Phạm Văn Hai

6/3 28 Trần Hoàng Khánh Phương Nữ Lớp 5/4 Phạm Văn Hai

6/3 29 Lưu Thiên Phước Nam 5/3 Bành Văn Trân

6/3 30 Vũ Minh Quang Nam Năm 2 Bình Giã

6/3 31 Lê Ngọc Sơn Nam 5/4 Bành Văn Trân

6/3 32 Nguyễn Trần Tố Tâm Nữ Năm 2 Bình Giã

6/3 33 Nguyễn Phúc Thiên Nam Năm 1 Bình Giã

6/3 34 Nguyễn Minh Thư Nữ Lớp 5/1 Phạm Văn Hai

6/3 35 Nguyễn Thị Mỹ Tiên Nữ Lớp 5/1 Phạm Văn Hai

6/3 36 Nguyễn Đức Trí Nam 5/7 Bành Văn Trân

6/3 37 Phạm Hoàng Nhật Trung Nam 5/7 Bành Văn Trân

6/3 38 Trần Phạm Phi Vân Nữ 5/5 Bành Văn Trân

6/3 39 Nguyễn Ngọc Khánh Vy Nữ Năm 3 Bình Giã

6/3 40 Nguyễn Thị Như Ý Nữ 5/6 Bành Văn Trân

6/3 41 Phạm Xuân Hoàng Yến Nữ Lớp 5/1 Phạm Văn Hai

6/3 42 Trần Nguyễn Thành Đạt Nam 6/4 Tân Bình

6/3 43 Nguyễn Phạm Đức Hải Nam 6/9 Tân Bình
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